Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt                                                         Năm học: 2023 - 2024

TIẾNG VIỆT
Bài 17 – Đọc: CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG
(Ngày 25/3/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Cây đa quê hương.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả cây đa, nhận biết được vẻ đẹp của cây đa và vẻ đẹp của làng quê Việt Nam qua lời miêu tả. Hiểu tình cảm yêu thương, gắn bó tha thiết của tác giả đối với cây đa, đối với quê hương qua những kỉ niệm được nhắc nhớ trong bài.
- Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời kể, tả của nhân vật “tôi” trong bài, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật qua giọng đọc. 
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, yêu cây cối, yêu quê hương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: Nói 2-3 câu giới thiệu về quê hương hoặc địa phương em. Cảnh vật nào ở đó khiến em nhớ nhất/ Vì sao?
	
- HS thảo luận nhóm đôi


	- GV mời 1 vài HS chia sẻ.
	- HS chia sẻ

	- GV giới thiệu - ghi tên bài.
	

	2. Hình thành kiến thức:
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?
 Bài chia làm 3 đoạn
+ Đoạn 1: từ đầu … cây đa quê hương.
+Đoạn 2: Cây đa nghìn năm … trong cành, trong lá.
+ Đoạn 3: còn lại.
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (cổ kính, xuể, gảy...)
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ (cổ kính, chót vót, lững thững ...)
- Hướng dẫn HS đọc:
 + Cách ngắt giọng ở những câu dài.
VD: Trong vòm lá,/ gió chiều gảy lên những điệu nhạc li kì,/ có khi tưởng chừng như ai cười / ai nói / trong cành,/ trong lá.//
+ Nhấn giọng ở một số từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả khi nhớ về cây đa quê hương, nhớ về tuổi ấu thơ.
	

- HS đọc
- HS nêu số đoạn.





- HS đọc nối tiếp



- HS lắng nghe


	- Cho HS luyện đọc theo cặp.
	- HS luyện đọc

	b. Tìm hiểu bài:
- GV hỏi: Nghĩ về quê hương, tác giả nhớ nhất hình ảnh nào? 
	
- HS trả lời 


	- GV cho HS quan sát hình ảnh cây đa.
[image: ]
	- HS quan sát hình ảnh.

	- Yêu cầu thảo luận theo nhóm 5: Cây đa được tả như tế nào? (rễ cây, thân cây, vòm lá, cành cây, ngọn cây)
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	- HS thảo luận và chia sẻ

	- Vì sao tác giả gọi cây đa quê mình là “cây đa nghìn năm”?
	- HS trả lời

	- Cây đa quê hương đã gắn bó với tuổi thơ tác giả như thế nào?
	- HS trả lời

	- GV kết luận: Hình ảnh, cảnh vật quê hương nhìn từ gốc đa được miêu tả rất chi tiết khiến chúng ta dễ dàng hình dung được màu sắc, đường nét, âm thanh, … của cảnh vật. Điều này chứng tỏ tác giả rất yêu cây đa, rất yêu quê hương thì cảnh vật quê hương mới khắc sâu, in đậm trong trí nhớ như thế.
	- HS lắng nghe

	- Những chi tiết, hình ảnh nào trong bài gây ấn tượng đối với em? Vì sao?
	- HS trả lời

	- Yêu cầu HS nêu nội dung chính của bài.
Nội dung của bài: Bài văn kể về vẻ đẹp của cây đa và vẻ đẹp của làng quê Việt Nam. Tình cảm yêu thương, gắn bó tha thiết của tác giả đối với cây đa, đối với quê hương.
	- HS trả lời. 

	- GV kết luận, khen ngợi HS
	

	3. Luyện tập, thực hành: 
	

	- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm, HS thi đọc.
	- HS thực hiện

	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
	

	4. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về tình cảm của tác giả đối với quê hương?
- Bản thân em có yêu quê hương, địa phương em sinh sống không? Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với quê hương, địa phương em sinh sống?
	- HS trả lời.

	- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Yêu cầu HS sưu tầm tranh, ảnh về quê hương, địa phương em sinh sống.
	- HS thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	

TIẾNG VIỆT
Bài 17 -  Luyện từ và câu: TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN
(Ngày 26/3/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được trạng ngữ chỉ phương tiện của câu, hiểu trạng ngữ chỉ phương tiện bổ sung thông tin về phương tiện của sự việc được nói đến trong câu.
- Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV cho HS ôn tập về trạng ngữ qua trò chơi “Khỉ con qua suối”
Câu 1: Trạng ngữ là gì?
A. Trạng ngữ là thành phần chính của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc được nêu trong câu.
B. Trạng ngữ là thành phần chính của câu xác định sự vật được nhắc đến trong câu.
C. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc được nêu trong câu.
D. Trạng ngữ là thành phần chính của câu xác định hoạt động, trạng thái của sự vật được nhắc đến trong câu.
Câu 2: Xác định trạng ngữ trong câu sau:
“Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát.”
Câu 3: Hãy đặt một câu có sử dụng trạng ngữ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- HS tham gia trò chơi.

	2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Bài yêu cầu làm gì?
	

- HS đọc
- HS trả lời

	- GV yêu cầu thảo luận nhóm 4, hoàn thành phiếu học tập.
	- HS thảo luận và thống nhất đáp án

		Đoạn
	Trạng ngữ chỉ nơi chốn
	Trạng ngữ chỉ thời gian
	Trạng ngữ chỉ phương tiện

	a
	Ở vùng sông nước miền Tây
	Ngày xưa
	Bằng vài cây tre già

	b
	
	Từ lâu
	Với chiếc nón lá




	- GV mời HS đại diện 1-2 nhóm trình bày bài làm của nhóm.
	- HS trình bày bài làm của nhóm, cả lớp nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét.
Bài 2:
- Mời HS nêu yêu cầu bài.
	

- HS nêu

	- Mời 3 HS đọc lần lượt 3 câu văn và yêu cầu cả lớp xác định trạng ngữ chỉ phương tiện trong từng câu.
	- HS thực hiện

	- GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi cho trạng ngữ chỉ phương tiện ở câu a.
a) Bằng lá cọ non phơi khô, người thợ thủ công đã khâu thành những chiếc nón che nắng, che mưa.
+ Trạng ngữ ở câu a chứa cụm từ chỉ gì?
-> Chỉ cụm từ chỉ sự vật (đồ vật).
+ Khi đặt câu hỏi cho cụm từ chỉ sự vật, ta dùng từ hỏi nào? 
-> Cái gì?
+ Trạng ngữ chỉ phương tiện ở câu a bắt đầu bằng từ nào?
-> Trạng ngữ câu a bắt đầu bằng từ “bằng”.
+ Vậy ta sẽ đặt câu hỏi cho trạng ngữ chỉ phương tiện ở câu a bằng cách kết hợp từ bắt đầu của trạng ngữ chỉ phương tiện “bằng” với từ hỏi “cái gì”, còn bộ phận CN -VN vẫn giữ nguyên. 
Bằng cái gì, người thợ thủ công đã khâu thành những chiếc nón che nắng, che mưa?
	- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi



	- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để đặt câu hỏi cho trạng ngữ ở câu b, c.
	- HS thảo luận nhóm đôi.

	· Mời 2-4 nhóm trình bày.
b) Với cái gì, các cô gái Thái đã chứng tỏ sự khéo, đảm đang của mình.
c) Bằng cái gì, người dân Tây nguyên đã làm ra cây đàn t’rưng có âm thanh thánh thót như tiếng chim hót, tiếng suối reo …?
	· 2-4 nhóm trình bày, cả lớp nhận xét.

	· Nhận xét, kết luận: Trạng ngữ chỉ phương tiện trả lời cho câu hỏi “Bằng gì? Bằng cái gì?, Với cái gì?”.
	· HS lắng nghe.

	Bài 3:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	
- HS đọc

	- Mời 2 -3 HS trả lời.
	- 2-3 HS trả lời, cả lớp nhận xét.

	- Nhận xét, kết luận: Trạng ngữ chỉ phương tiện bổ sung thông tin về phương tiện thực hiện hoạt động được nói đến trong câu.
	- HS lắng nghe

	- GV yêu cầu 1-2 HS đọc ghi nhớ.
	- 1-2 HS đọc ghi nhớ, cả lớp đọc thầm.

	Bài 4:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	
- HS đọc

	- Mời một số HS trình bày trước lớp.
	- HS trình bày, cả lớp nhận xét.

	- Nhận xét, tuyên dương.
- Yêu cầu HS làm lại bài vào vở.
	- HS lắng nghe
- HS làm bài vào vở.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Trạng ngữ chỉ phương tiện bổ sung thông tin gì cho câu? Trạng ngữ chỉ phương tiện trả lời câu hỏi gì?
	- 2-3 HS trả lời

	- Đặt câu có sử dụng trạng ngữ chỉ phương tiện.
	- 2-4 HS đặt câu

	- Nhận xét tiết học, nhắc nhở Hs chuẩn bị bài cho tiết sau.
	


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
			

TIẾNG VIỆT
Bài 17 - Viết: TÌM HIỂU CÁCH VIẾT BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI
(Ngày 26/3/2024)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết cách viết bài văn tả cây cối: bố cục bài văn, trình tự miêu tả cây (miêu tả đặc điểm từng bộ phận của cây,…)
- Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, yêu cây cối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu học tập.
- HS: sgk, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu:
- GV yêu cầu HS giới thiệu 3-4 câu về một loài cây mà em thích.
- Nhận xét, khen thưởng.
- GV nêu yêu cầu của tiết học, ghi đầu bài.
	
- 2-3 HS giới thiệu loài cây mà mình thích.

	2. Hình thành kiến thức:
Bài 1:
	


	- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Mời 2 HS đọc bài “Cây sim”
- Cho HS xem một số hình ảnh về cây sim.
	- HS đọc
- 2 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
- - HS quan sát các hỉnh ảnh.

	a) Yêu cầu HS tìm phần mở bài, thân bài, kết bài của bài “Cây sim”.
+ Mở bài: Từ đầu …. mảnh đất cằn cỗi.
+ Thân bài: Nếu hoa mua … quả vườn nào.
+ Kết bài: phần còn lại.
	- 1-2 HS trả lời, cả lớp nhận xét.

	b) Mời 1 HS đọc phần mở bài của bài “Cây sim”.
· Mở bài giới thiệu những gì về cây sim?
· GV nhận xét, chốt: Trong phần mở bài, tác giả giới thiệu tên cây (cây sim), nơi sinh sống của cây (những mảnh đất cằn cỗi) và loài cây có họ gần với cây sim (cây mua).
	- 1 HS đọc to trước lớp, cả lớp đọc thầm.
- 2-3 HS trả lời
- Lắng nghe.

	c) Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trong 4’ để tìm hiểu cây sim được miêu tả như thế nào ở phần thân bài và làm bài vào phiếu học tập của nhóm.
	· HS thảo luận nhóm

	-Mời 2-3 nhóm trình bày bài làm.

	- 2-3 nhóm trình bày bài làm, cả lớp nhận xét.

	[image: ]

	- Yêu cầu các nhóm kiểm tra chéo phiếu học tập của các nhóm.
- Nhận xét, kết luận: Để tả được các đặc điểm của hoa sim, quả sim, tác giả phải quan sát rất kĩ từng bộ phận của cây. Bài văn có sử dụng các hỉnh ảnh so sánh giúp người đọc dễ cảm nhận, hình dung, liên tưởng được các đặc điểm của cây.
	- Các nhóm thực hiện. 

· Lắng nghe

	d) Mời 1 HS đọc phần kết bài của bài “Cây sim”.
	- 1 HS đọc to trước lớp, cả lớp đọc thầm.

	- Phần kết bài nói về điều gì?
- Tình cảm của người viết đối với cây sim được thể hiện qua chi tiết nào?
- GV nhận xét.
	- 2-3 HS trả lời, cả lớp nhận xét.

	- GV nêu cấu tạo của bài văn miêu tả cây sim:
+ Mở bài: Giới thiệu khái quat về cây sim.
+ Thân bài: Tả đặc điểm của hoa sim, quả sim (màu sắc, hình dáng, hương vị,…)
+ Kết bài: Khẳng định đặc điểm đáng quý của cây, ấn tượng của tác giả về cây.
	· HS lắng nghe.

	Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
- Mời 1 số HS trình bày.
	
- HS đọc
- HS thảo luận nhóm
- HS trình bày, cả lớp nhận xét, bổ sung.

	- GV nhận xét, nêu những lưu ý khi viết bài văn miêu tả.
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
	- HS lắng nghe.

· HS đọc ghi nhớ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm:
	

	- Sưu tầm, tìm đọc các bài văn miêu tả cây cối. Ghi lại những câu văn hay mà em muốn học tập.
- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (nếu có):
		
	
	



Giáo viên: Nguyễn Thị Huế                                                                  Trường Tiểu học Đại Thành
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